
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 0148991212 VŨ HUY HOÀNG 24/05/2010 Nam A5

2 0117796395 VŨ THÙY TRANG 17/10/2010 Nữ A5

3 0139351415 NGUYỄN THÙY DUNG 19/11/2010 Nữ A5

4 0118054033 CẤN MẠNH DŨNG 25/07/2010 Nam A5

5 0118114798 TRẦN VĂN DUYỆT 26/01/2010 Nam A5

6 0129245129 NGUYỄN DUY HUY HOÀNG 22/11/2010 Nam A5

7 0138939365 TÔ THỊ HOÀI AN 15/06/2010 Nữ A5

8 0118450861 TRƯƠNG NGUYỄN QUỲNH DIỆP 15/06/2010 Nữ A5

9 0118450717 DOÃN VIỆT LONG 14/09/2010 Nam A5

10 0131956296 PHAN THỊ MINH THU 24/08/2010 Nữ A5

11 0118114847 TẠ MAI HÀ VY 29/01/2010 Nữ A5

12 0118457801 TRẦN QUỐC TUẤN 11/01/2010 Nam A5

13 0118054098 NGUYỄN THANH TÙNG 16/04/2010 Nam A5

14 0131615376 MAI XUÂN ĐỈNH 11/08/2010 Nam A5

15 0118182450 NGUYỄN VĂN HOÀNG 29/04/2010 Nam A5

16 0118053675 NGUYỄN THỊ HOA TRÚC 28/10/2010 Nữ A5

17 0131282462 TẠ HOÀI ANH 19/06/2010 Nữ A5

18 0138939371 TÔ HOÀNG HIỆP 01/09/2010 Nam A5

19 0118182748 KIỀU ĐĂNG LÂM 02/12/2010 Nam A5

20 0131162051 NGUYỄN THÀNH LÂM 16/05/2010 Nam A5

21 0117796537 NGUYỄN KHÁNH LINH 05/07/2010 Nữ A5

22 0129113311 KIỀU DƯƠNG NGỌC MAI 22/01/2010 Nữ A5

23 0118450436 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 17/02/2010 Nữ A5

24 0131956308 ĐỖ PHẠM THÙY DƯƠNG 04/08/2010 Nữ A5

25 0118114891 TẠ THỊ HUYỀN 15/06/2010 Nữ A5

26 0129113303 KIỀU THẾ HOÀNG 11/02/2010 Nam A5

27 0118053682 LY NGÔ TRƯỜNG PHƯỚC 09/10/2010 Nam A5

28 0118182312 NGUYỄN VĂN HOÀNG TÙNG 02/04/2010 Nam A5

29 0129113322 CẤN THỊ UYÊN 24/08/2010 Nữ A5

30 0138939367 TÔ GIA BẢO 20/08/2010 Nam A5

31 0131162031 LÊ CÔNG HUÂN 03/09/2010 Nam A5

32 0131956416 NGUYỄN DANH NHẤT 29/09/2010 Nam A5

33 0138775200 TẠ HUY QUANG 22/09/2010 Nam A5

34 0138775203 ĐỖ THỊ THANH TÂM 21/04/2010 Nữ A5

35 0131162122 NGÔ THỊ THANH THẢO 26/06/2010 Nữ A5

36 0118114339 KIỀU MAI CHI 13/07/2010 Nữ A5

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT MINH KHAI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A5 - NĂM HỌC: 2025 - 2026



37 0129136901 NGUYỄN DƯ CƯỜNG 25/10/2010 Nam A5

38 0118450681 NGUYỄN ANH DƯƠNG 20/11/2010 Nam A5

39 0118457734 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG 12/05/2010 Nam A5

40 0118096062 NGUYỄN VĂN KHẢI 06/06/2010 Nam A5

41 0118450660 ĐỖ THỊ ANH THƯ 28/06/2010 Nữ A5

42 0138808630 KIỀU THỊ HẰNG 15/05/2010 Nữ A5

43 0131590536 NGUYỄN THỊ THANH PHƯỢNG 05/11/2010 Nữ A5

44 0118450665 NGUYỄN THỊ THU TRANG 28/01/2010 Nữ A5

45 0148991260 TÔ VĂN PHÚC 02/04/2010 Nam A5

46 0118053951 CẤN XUÂN NGUYÊN 25/12/2010 Nam A5

47 0131162150 NGUYỄN VĂN TUYẾN 23/06/2010 Nam A5

48 0118450641 HOÀNG LÂM YÊN 21/12/2010 Nữ A5

49 0131162010 NGUYỄN PHÚ DŨNG 10/08/2009 Nam A5


